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       Kính gửi:  

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 
- Bộ Tài chính. 

 

Căn cứ khoản 9 Điều 13 của Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 
của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ 
phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt 
Nam1; Thông tư số 19/2022/TT-BKHĐT ngày 10/8/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê; 

Trên cơ sở rà soát, tổng hợp của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 
04/BC-SKHĐT ngày 07/01/2025, UBND tỉnh Bình Định báo cáo tình hình quản lý 
và sử dụng viện trợ năm 2024 trên địa bàn tỉnh với các nội dung cụ thể sau: 

I. Tình hình vận động, phê duyệt viện trợ 

Xác định nhiệm vụ vận động viện trợ của các tổ chức Phi chính phủ nước 
ngoài (PCPNN) là nội dung quan trọng trong công tác đối ngoại của địa phương, 
UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tích cực kêu gọi, vận động nguồn 
viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ, cá nhân nước ngoài nhằm tranh thủ nguồn 
lực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương.  

Trong năm 2024, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và địa phương trong 
tỉnh cũng như sự hợp tác chặt chẽ của các tổ chức PCPNN cùng các tổ chức, cá 
nhân nước ngoài khác; công tác vận động viện trợ PCPNN của tỉnh Bình Định đã 
đạt được một số kết quả nhất định. Đến hết năm 2024, tỉnh Bình Định đã tiếp nhận 
10 dự án, phi dự án mới với tổng vốn khoảng 475.013 USD, tương đương khoảng 
11.486 triệu đồng, cụ thể như sau: 

- 03 dự án với tổng vốn khoảng 264.366 USD, tương đương khoảng 6.390 
triệu đồng; 

- 07 phi dự án với tổng vốn khoảng 210.647 USD, tương đương khoảng 
5.096 triệu đồng. 

Các khoản viện trợ PCPNN chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực: Y tế; Giáo 
dục; Tài nguyên và Môi trường; Giải quyết các vấn đề xã hội;...  
                                           
1 UBND tỉnh (Cơ quan chủ quản) báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tình hình quản lý và sử dụng viện 
trợ năm 2024 trước ngày 15/01/2025 
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(Chi tiết cụ thể như Phụ lục gửi kèm) 

II. Tình hình thực hiện các khoản viện trợ 

Trong năm qua, các tổ chức PCPNN và các cơ quan chủ dự án đã có nhiều 
nỗ lực, cố gắng trong triển khai thực hiện các chương trình, dự án, phi dự án đã 
đăng ký. Một số dự án, phi dự án đã hoàn thành công tác thẩm định, phê duyệt và 
đẩy nhanh tiến độ thực hiện, trong đó, có những dự án có quy mô tương đối lớn đã 
hoàn thành, giúp các đối tượng thụ hưởng là người nghèo, người có hoàn cảnh khó 
khăn có nhiều thuận lợi trong học tập, lao động, nâng cao sức khỏe. Đặc biệt, các 
khoản hỗ trợ, tài trợ của các tổ chức PCPNN đã dành cho các địa phương còn 
nhiều khó khăn, các hộ nghèo, học sinh, sinh viên nghèo, đối tượng yếu thế trong 
xã hội… là nguồn kinh phí quan trọng và cần thiết, giúp các đối tượng nêu trên có 
cơ hội vươn lên trong cuộc sống, góp phần đáng kể vào công cuộc xóa đói giảm 
nghèo, bảo đảm an sinh xã hội ở các địa phương. 

Ngoài ra, các cơ quan của tỉnh Bình Định thực hiện tốt các quy định về quản 
lý và sử dụng viện trợ PCPNN tại Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 
của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ 
phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt 
Nam; thực hiện đầy đủ việc kê khai xác nhận viện trợ tài chính đối với nguồn viện 
trợ thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước; sử dụng nguồn viện trợ đúng theo mục 
đích và mục tiêu của các chương trình, dự án; chọn lựa đúng đối tượng thụ hưởng, 
góp phần sử dụng nguồn tài trợ PCPNN có ý nghĩa thiết thực. Do đó, hầu hết các 
dự án, phi dự án đều triển khai đảm bảo kế hoạch đã đề ra từ đầu năm 2024.  

III. Các vướng mắc và biện pháp giải quyết 
1. Các vướng mắc 

- Đối với các khoản quà tặng của các cá nhân, tổ chức nước ngoài, việc quy 
định tiếp nhận còn nhiều bất cập do thủ tục tương tự như các dự án có quy mô lớn 
khác, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục tiếp nhận so với dự kiến kế hoạch của các 
tổ chức, cá nhân viện trợ. 

- Đến nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa ban hành Thông tư hướng dẫn thi 
hành Nghị định số 80/2020/NĐ-CP nêu trên, do vậy việc triển khai công tác quản 
lý và sử dụng viện trợ PCPNN còn gặp không ít lúng túng. 

2. Kiến nghị 
- Đối với các phi dự án có quy mô nhỏ, kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

xem xét nghiên cứu ban hành quy định đơn giản hóa, rút ngắn quy trình tiếp nhận 
để góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục tiếp nhận các phi dự án. 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành 
Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về quản lý và sử 
dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ 
quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam. 
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- Bộ Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, 
tập huấn chuyên môn nghiệp vụ... để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công 
chức làm công tác quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ 
phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt 
Nam tại các địa phương. 

- Đề nghị Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, Liên 
hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ 
Tài chính... tiếp tục quan tâm kết nối, vận động các khoản viện trợ tập trung vào 
các lĩnh vực như: Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các đối tượng yếu thế; hỗ trợ cho các 
trường học còn khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; hỗ trợ cho các 
trẻ em nghèo, mồ côi, khuyết tật... trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính 
xem xét, tổng hợp theo quy định./. 

Nơi nhận:   
- Như trên; 
- CT, các PCT UBND tỉnh;  
- Sở KH và ĐT; 
- Sở Tài chính; 
- CVP, PVPTH; 
- Lưu: VT, K17. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Thanh 

 

 

 

 

 



Tên Quốc tịch Thuộc 
NSNN

Không 

thuộc 
NSNN

Thuộc 
NSNN

Không 

thuộc 
NSNN

Thuộc 
NSNN

Không 

thuộc 
NSNN

Thuộc 
NSNN

Không 

thuộc 
NSNN

Thuộc 
NSNN

Không 

thuộc 
NSNN

Thuộc 
NSNN

Không 

thuộc 
NSNN

A 1 2 3 4 5=13+...+18 6=7+...+12 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TỔNG CỘNG 475.013 11.486 476 0 9.665 445 0 900 19.753 0 399.219 18.541 0 37.500

I Chương trình, dự án 264.366 6.390 187 0 6.203 0 0 0 7.830 0 256.536 0 0 0

1
Xây dựng thư viện ngoài trời tại Trường THPT 
chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bình Định

Trường THPT 
chuyên Lê Quý Đôn

Trường Đại học quốc gia 
Jeonbuk

Hàn Quốc 175/QĐ-UBND, 12/01/2024 3.994 93 0 0 93 0 0 0 0 0 3.994 0 0 0

2 Xây dựng Thư viện Trường Tiểu học Tăng Doãn Văn UBND huyện Hoài 
Ân

Tổ chức dự án Thư viện Việt 
Nam (LOVP)

Hoa Kỳ 2492/QĐ-UBND, 11/7/2024 62.830 1.507 187 0 1.320 0 0 0 7.830 0 55.000 0 0 0

3
Tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu 
cho cộng đồng tại tỉnh Bình Định

Văn phòng Điều phối 
về biến đổi khí hậu 
tỉnh Bình Định

Viện Chuyển đổi Môi trường và 
Xã hội – Quốc tế (ISET) tài trợ từ 
nguồn vốn của Quỹ Z Zurich, 
Thụy Sỹ

Thụy Sỹ 2767/QĐ-UBND, 31/7/2024 197.542 4.790 0 0 4.790 0 0 0 0 0 197.542 0 0 0

II Khoản viện trợ phi dự án 210.647 5.096 289 0 3.462 445 0 900 11.923 0 142.683 18.541 0 37.500

1
Hỗ trợ học bổng cho học sinh Trường THCS Phước 
Hưng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

UBND huyện Tuy 
Phước

Tổ chức Đồng hành cùng người 
nhập cư Hàn Quốc

Hàn Quốc 332/QĐ-UBND, ngày 25/01/2024 11.000 270 0 0 270 0 0 0 0 0 11.000 0 0 0

2
Hỗ trợ người khuyết tật, trẻ em có hoàn
cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh Bình Định

Hội Bảo trợ người 
khuyết tật và bảo vệ 
quyền trẻ em tỉnh

Tổ chức Kết nối Châu Á (ACI) Hoa Kỳ 815/QĐ-UBND, ngày 11/3/2024 37.500 900 0 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0 37.500

3
Hỗ trợ học bổng cho học sinh Trường THCS Tây 
Vinh, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

UBND huyện Tây 
Sơn

Tổ chức Đồng hành cùng người 
nhập cư Hàn Quốc

Hàn Quốc 1641/QĐ-UBND, ngày 09/5/2024 11.250 270 0 0 270 0 0 0 0 0 11.250 0 0 0

4
Hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho hộ dân có hoàn cảnh 
khó khăn tại tỉnh Bình Định

Hội Chữ thập đỏ tỉnh 
Bình Định

Tổng lãnh sự quán nước cộng 
hòa nhân dân Trung Hoa tại Đà 
Nẵng

Trung Quốc 2686/QĐ-UBND, ngày 25/7/2024 13.541 325 0 0 0 325 0 0 0 0 0 13.541 0 0

5
Chăn nuôi gà tại xã Cát Minh, huyện Phù Cát, tỉnh 
Bình Định

Hội Chữ thập đỏ tỉnh 
Bình Định Hội hữu nghị Pháp - Việt Pháp 3372/QĐ-UBND, ngày 27/9/2024 5.000 120 0 0 0 120 0 0 0 0 0 5.000 0 0

6
Học bổng Phát triển Giáo dục và Kỹ năng trong 02 
năm học 2024 – 2025 và 2025 - 2026

Hội Khuyến học tỉnh 
Bình Định

Tổ chức Vòng Tay Thái Bình 
(Pacific Links Foundation)

Hoa Kỳ 3442/QĐ-UBND, ngày 
02/10/2024

131.156 3.181 289 0 2.892 0 0 0 11.923 0 119.233 0 0 0

7
Hỗ trợ 02 TV TCL 55 inch cho Trường Tiểu học 
Bình Dương, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

UBND huyện Phù 
Mỹ

Tổ chức Đồng hành cùng người 
nhập cư Hàn Quốc

Hàn Quốc 3687/QĐ-UBND, ngày 
22/10/2024

1.200 30 0 0 30 0 0 0 0 0 1.200 0 0 0

Vốn do Bên tài trợ 
quản lý (USD)Tổng vốn 

(triệu 
VNĐ)

Vốn đối ứng
(triệu VNĐ)

Vốn do chủ khoản 
viện trợ quản lý

(triệu VNĐ)

Vốn do Bên tài trợ 
quản lý

(triệu VNĐ)

Vốn đối ứng 
(USD)

Vốn do chủ khoản 
viện trợ quản lý

(USD)

Phụ lục 01
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VIỆN TRỢ KHÔNG THUỘC HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC CỦA

 CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN DÀNH CHO VIỆT NAM 
Năm 2024

TT Tên khoản viện trợ Chủ khoản viện trợ 

Bên tài trợ

Số văn bản và ngày phê duyệt
Tổng vốn 

(quy đổi sang 
USD)

Số: 228/UBND-TH
Thời gian ký: 08/01/2025 22:26:43 +07:00



Kế hoạch Thực tế Kế hoạch Thực tế Kế hoạch Thực tế
A 1 2 3=1+2 4 5 6 7 8=4+6 9=5+7 10 11 12=10+11 13=12/3

TỔNG CỘNG 5.093 214 5.307 5.093 3.975 254 214 5.347 4.189 3.975 214 4.189 78,93%

I Chương trình, dự án 2.513 187 2.700 2.513 2.463 187 187 2.700 2.650 2.463 187 2.650 98,15%

1
Xây dựng thư viện ngoài trời tại Trường THPT chuyên Lê Quý 
Đôn, tỉnh Bình Định 93 0 93 93 93 0 0 93 93 93 0 93 100,00%

2 Xây dựng Thư viện Trường Tiểu học Tăng Doãn Văn 1.320 187 1.507 1.320 1.320 187 187 1.507 1.507 1.320 187 1.507 100,00%

3
Tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu cho cộng 
đồng tại tỉnh Bình Định 1.100 0 1.100 1.100 1.050 0 0 1.100 1.050 1.050 0 1.050 95,45%

II Khoản viện trợ phi dự án 2.580 27 2.607 2.580 1.512 67 27 2.647 1.539 1.512 27 1.539 59,03%

1
Hỗ trợ học bổng cho học sinh Trường THCS Phước Hưng, 
huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định 270 0 270 270 270 0 0 270 270 270 0 270 100,00%

2
Hỗ trợ người khuyết tật, trẻ em có hoàn
cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh Bình Định 450 0 450 450 225 0 0 450 225 225 0 225 50,00%

3
Hỗ trợ học bổng cho học sinh Trường THCS Tây Vinh, huyện 
Tây Sơn, tỉnh Bình Định 270 0 270 270 270 0 0 270 270 270 0 270 100,00%

4
Hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại 
tỉnh Bình Định 325 0 325 325 325 0 0 325 325 325 0 325 100,00%

5 Chăn nuôi gà tại xã Cát Minh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định 120 0 120 120 120 0 0 120 120 120 0 120 100,00%

6
Học bổng Phát triển Giáo dục và Kỹ năng trong 02 năm học 
2024 – 2025 và 2025 - 2026 272 27 299 272 272 27 27 299 299 272 27 299 100,00%

7
Hỗ trợ 02 TV TCL 55 inch cho Trường Tiểu học Bình Dương, 
huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 30 0 30 30 30 0 0 30 30 30 0 30 100,00%

8
Viện trợ xe lăn cho người khuyết tật nghèo, khó khăn tại tỉnh 
Bình Định (*) 843 0 843 843 0 40 0 883 0 0 0 0 0,00%

(*): Khoản viện trợ năm 2023 chuyển sang năm 2024 tiếp tục 
thực hiện

Phụ lục 02
DANH MỤC CÁC KHOẢN VIỆN TRỢ KHÔNG THUỘC HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC CỦA

 CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN DÀNH CHO VIỆT NAM 
Năm 2024

Đơn vị tính: Triệu VNĐ

TT Tên khoản viện trợ

Kế hoạch giải ngân năm 
2024

Giải ngân trong năm báo cáo Lũy kế giải ngân thực tế từ 
đầu năm Tỷ lệ thực 

hiện kế 
hoạch giải 
ngân (%)

Vốn viện 
trợ

Vốn đối 
ứng Tổng số

Vốn viện trợ Vốn đối ứng Tổng số Vốn viện 
trợ

Vốn đối 
ứng Tổng số


